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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục các xuất bản phẩm tham khảo lớp 1 sử dụng 
                                trong trường Tiểu học Lê Đình Chinh
                                                      năm học 2020-2021 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH
Căn cứ Quyết định số 1789/QĐ-UBngày 28 tháng 06 năm 1996 của UBND Q10 V/v thành lập trường Tiểu học Lê Đình Chinh;
	Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều 20 trong Văn bản hợp nhất số 03/VNHN-BGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 ban hành Điều lệ trường tiểu học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 3124/GDĐT-TH ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Sở GD-ĐT về hướng dẫn sử dụng xuất bản phẩm trong trường tiểu học;
Căn cứ công văn số 2910/GDĐT-TH ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về thông báo kết quả thẩm định xuất bản phẩm tham khảo dành cho học sinh tiểu học của nhà xuất ban3giao1 dục Việt Nam;
      Căn cứ theo biên bản đế xuất của các tổ chuyên môn năm học 2020-2021 trường Tiểu học Lê Đình Chinh; 
Xét đề xuất của các tổ chuyên môn năm học 2023-2024 trường Tiểu học Lê Đình Chinh
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay phê duyệt danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong trường Tiểu học Lê Đình Chinh năm học 2020-2021 gồm các đầu sách có tên sau (Danh mục đính kèm).Việc sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trên tinh thần tự nguyện và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh .
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3.  Bộ phận chuyên môn, giáo viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	   Nơi nhận:	 
    - PGD&ĐT Q.10;
    - Như Điều 3;
 - Lưu:VT.
	                                                     HIỆU TRƯỞNG


                                                                                                                            Huỳnh Thị Thảo
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Quận 10, ngày 18  tháng  9 năm 2020



DANH MỤC
Về danh mục xuất bản phẩm tham khảo lớp 1 sử dụng
trong Trường Tiểu học Lê Đình Chinh
Năm học  2020-2021
 (Đính kèm quyết định số 124/QĐ-LĐC ngày 18 tháng 9 năm 2020 của 
Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Đình Chinh)


· Vở bài tập

	STT
	Tên bộ sách
	Tên sách
	Tổng Chủ biên, Chủ biên
	Nhà xuất bản

	1
	Chân trời sáng tạo
	Vở Bài Tập Tiếng Việt  Tập 1
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên),  -NXB Giáo Dục Việt Nam
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	2
	Chân trời sáng tạo
	Vở Bài Tập Tiếng Việt Tập 2
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) -NXB Giáo Dục Việt Nam
	
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam


	3
	Chân trời sáng tạo
	Vở Bài Tập Toán 
            Tập 1
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên) -NXB Giáo Dục Việt Nam

	
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



	4
	Chân trời sáng tạo
	Vở Bài Tập Toán 
            Tập 2
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên) -NXB Giáo Dục Việt Nam

	

	5
	Chân trời sáng tạo
	Vở Bài Tập Đạo đức 1 
	Trần Thanh Bình (Chủ biên) -NXB Giáo Dục Việt Nam
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam




	6
	Chân trời sáng tạo
	Vở Bài Tập Tự nhiên và Xã hội 1)
	Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên) -NXB Giáo Dục Việt Nam
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam




	7
	Chân trời sáng tạo
	Vở Bài Tập Hoạt động trải nghiệm 1 
	Vũ Quang Tuyên (Chủ biên) -NXB Giáo Dục Việt Nam
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	8
	Chân trời sáng tạo
	Vở Bài Tập Âm nhạc 1 
	Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) -NXB Giáo Dục Việt Nam
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	9
	Chân trời sáng tạo
	Vở Bài Tập Mĩ thuật 1
	Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên) -NXB Giáo Dục Việt Nam
	
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	10
	Chân trời sáng tạo
	

    Tập Viết tập 1, 2 
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) -NXB Giáo Dục Việt Nam
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam


	11
	Chân trời sáng tạo
	Tiếng Anh 1 Family and friends (National Edition) – Workbook
	Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh 
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



· 20 tựa sách các loại căn cứ theo Công văn số 2910/GDĐT-TH ngày 11/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.

· 05 tựa sách tiếng Anh:

	
STT
	       
    Tên sách
	
    Tổng Chủ biên, Chủ biên

	    
         Nhà xuất bản

	1
	
Move up 1
	Hồng Thái - Kim Hoàng - Bảo Ngọc - Hồng Viên

	

NXB Giáo dục Việt Nam

	2



	
Đề kiểm tra tham khảo môn tiếng Anh lớp 1
	Phạm Nguyễn Bảo Ngọc - Trần Bảo Ngọc - Phạm Trí Thiện - Trần Nguyễn Phương Thùy
	

NXB Giáo dục Việt Nam

	3
	
Amazing Science 1

	Nguyễn Thanh Bình
	
NXB Giáo dục Việt Nam

	
4
	
Math in my world 1

	Huỳnh Thị Kim Trang  
	
NXB Giáo dục Việt Nam

	
5
	
Luyện viết tiếng Anh trình bày trên giấy ôli

	
Phan Hà


	
NXB Giáo dục Việt Nam



